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1 CC CC CC CC
Âm nhạc

CC Toán CC Tập đọc CC Tập đọc CC Mĩ thuật CC Tập đọc

2 Toán Toán Toán Toán Thể dục Tiếng Anh Tập viết Toán Tập đọc Toán Tập đọc Tiếng Anh Thể dục Toán Tâp đọc

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Tập đọc Đạo đức Tiếng Anh BDTV Tập việt Đ. Đức Tập đọc  Toán Tiếng  Anh BDT

4 Tiếng Việt Tiệng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tập đọc LTVC Tin Tiếng Anh BDTV Tập đọc Chính tả Tiếng  Anh Thể dục

1 Toán Âm nhạc
TNXH

Toán Toán Tiếng Việt PHTN Tiếng Anh K.chuyện Toán Toán Tiếng Anh TNXH Toán

2 Đạo đức Tiếng Việt
TNXH

TANN
BD TV Tiếng Việt Toán Thể dục Thủ công Tiếng Anh Chính tả Toán Âm nhạc BDTV

3
TANN

Tiếng Việt Tiếng Việt BDTV Đạo đức BD Toán
TNXH

Toán BD TV Âm nhạc Tiếng Anh
Thể dục

BD Toán Chính tả

4
TNXH

BDTV Tiếng Việt BDTV
TANN

BDTV BDTV Chính tả BD Toan K. Chuyện Mĩ thuật Tập đọc
TANN

HĐNGLL

1 Tiiếng Anh Toán Thể dục BDTV Tiếng Việt HĐTN Toán Tiếng Việt Âm nhạc Tin Toán Thể dục Toán HĐNGLL Toán Tiếng  Anh Toán

2
Mĩ thuật

BDTV Tiếng Anh BDTV Tiếng Việt KNS Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tin
TANN

KNS Thủ công TNXH HĐNGLL Tiếng  Anh LTVC

3 Tiếng Việt BDTV Tiếng Việt HĐTN Tiếng Anh BD Toán Tiếng Việt KNS LTVC KNS Tập viết Tin
TANN

BDTV Tập viết Tin Tập đọc

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Anh
TANN

BD Toán
Tập đọc

LTVC Tin KNS

1
Tiếng Anh Thể dục

Toán Âm nhạc Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Đạo đức HĐNGLL
T. Đọc

Mĩ thuật Toán KNS Tiếng Anh Toán Toán Đạo đức

2 Tiếng Việt KNS Tiếng Anh KNS Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt BDTV Toán HĐNGLL Đạo đức LTVC Tin Tiếng Anh BD TV Chính tả TNXH

3 Tiếng Việt
THXH

Tiếng Việt Thể dục Tiếng Anh Âm nhạc T. Viết BDTV TNXH Toán TD Lựu Thể dục Tin Tin TNXH Thủ công Tập viết

4 BD Toán Tiếng Việt Toán
TA 

Phượng
Tập đọc Chính tả Kể chuyện Tin Mĩ thuật

1 Tiếng Việt Tập viết Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Sinh  hoat Tiếng Việt HĐTN Toán Chính tả BD Toán Toán Toán TLV Toán BDTV Âm nhạc Thể dục

2 Tiếng Việt Tập viiết Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt
TNXH

Tiếng Việt Sinh hôạt TLV BDT TNXH TLV Âm nhạc BDTV Chính tả Thủ công Toán TNXH

3 HĐTN
Thể dục

Tập viiết Sinh hoạt Tập viiết Mĩ thuât Tập viết TNXH Thể dục Sinh hoạt T. Công Sinh hoạt Chính tả TD Lựu TLV Sinh hoạt  TLV Sinh hoạt

4 Sinh hoạt Tập viiết Tập viiết Thể dục Mĩ thuật Chính tả Sinh hoạt Đạo đức BD Toán
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

1 CC TNXH CC Tiếng Anh CC Thể dục CC Tập đọc CC HĐNGLL CC Tin CC Mĩ thật CC Toán CC Đạo đức

2 Toán Đạo đức Toán Tiếng Anh Toán HĐNGLL Toán Chính tả Toán Chính tả  Toán Tin HĐNGLL Tiếng Anh Tiếng Anh Tập đọc Toán Chính tả

3 TNXH HĐNGLL Tập đọc Âm nhạc Tập đọc  K học Âm nhạc Đạo đức Tập đọc Tin Tập  đọc Thể dục Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Chính tả HĐNGLL BD Toán

4 K. chuyện Tập đọc Chính tả Tiếng Anh Thể dục chính  tả T ập đọc HĐNGLL Tập đọc

1 Toán BDToán TD Lựu Đạo đức Tiếng Anh Toán  Toán Tin Toán Mĩ thuật Toán Kĩ thuật Tin
TANN

Toán Tiếng Anh Toán Kể chuyện

2
TANN

BD Toán  Toán Thủ công Tiếng Anh LTVC LTVC Tin LTVC Thể dục Mĩ thuật Kchuyện Tin Toán Kể chuyện Tiếng Anh Lịch sử Âm nhạc

3 Chính tả BDTV Chính tả TNXH Tin  Lịch sử K.chuyện Thể dục K.chuyện Kĩ thuật  LTVC Đạo đức Tiếng Anh Khoa học LT&C Âm nhạc LT&C Tiếng Anh

4
Tập đọc

BDTV Tin BD Toán Khoa hoc Khoa học Tiếng Anh Lịch sử TLV

1 Tin LTVC TNXH BD Toán
TANN K chuyện 

Toán Mĩ thuật Toán Địa lí Toán Tập đọc Toán KNS Toán Khoa học Toán Tiếng Anh

2 Tin Mĩ thuật Tập đọc Tiếng Anh Toán Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh  Tập Đọc TLV Lịch sử Địa lí Tập đọc LTVC
Thể dục

TLV Tập đọc Mĩ thuật

3 Toán
Thể dục

Toán Tiếng Anh  Địa lí Đạo đức Thể dục Tiếng Anh Lịch sử BD Toán Tiếng Anh K. học Kĩ thật Lịch sử
Tập đọc

BD Toán Khoa học Kĩ thuật

4 Tập viết Chính tả BD Toán Khoa học KNS KNS Tiếng Anh Chính tả TLV

1 Toán KNS Toán TLV Tiếng Anh Mĩ thuật Toán Địa lí Toán Tin Toán BD Toán Thể dục Địa lý Tin Toán Toán Tiếng Anh

2 Thủ công Tiếng Anh LTVC KNS Tiếng Anh KNS TLV Kĩ thuật LTVC Âm nhạc TLV LTVC Toán Khoa học Tin LT&C Thể dục Tiếng Anh

3 Đạo đức Tiếng Anh Tập viết BDTV Toán Kĩ thuật Tiếng Anh LTVC Đạo  đức Tiếng Anh TA Nhật HĐNGLL TLV Đ ạo  đức
Thể dục Đạo đức

LT&C Khoa học

4 Chính tả HĐNGLL TLV Tiếng Anh TA Nhật Khoa học

1 Toán Tiếng Anh Mĩ thuật
TANN

Thể dục TLV Toán HDNGLL Tiếng Anh TLV Toán Âm nhạc Toán TLV Toán Địa lí Tin Toán

2 TLV
Thể dục

Thể dục Toán Toán Âm nhạc TLV Sinh hôạt Tiếng Anh Sinh hoạt TLV Thể dục Thể dục S.Hoạt TLV Khoa học Tin Địa lí

3 TNXH Tiếng Anh Tin Sinh hoạt LT&VC Sinh  hoat Khoa học
TANN

Toán
TANN

Sinh hoạt
TANN

LTVC Âm nhạc Mĩ thuật Sinh hoạt Thể dục Sinh hoạt

4 Sinh hoạt Tin Khoa  hoc Lịch sử Khoa học BD Toán Kĩ thuật KNS KNS
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